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Dự thảo
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[bookmark: loai_1]
QUYẾT ĐỊNH
[bookmark: loai_1_name]Quy định trình tự, thủ tục hỗ trợ chi phí tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp 
nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15; 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 87/2025/QH15;
Căn cứ Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa số 04/2017/QH14;
Căn cứ Nghị định số 80/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa;
Căn cứ Nghị định số 55/2019/NĐ-CP của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa;
Căn cứ Nghị định số 121/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Tư pháp;
Căn cứ Nghị định số 18/2026/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định để cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp;
Căn cứ Thông tư số 09/2025/TT-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thuộc Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu trong lĩnh vực tư pháp;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số     /TTr-STP ngày    tháng    năm 2026;
Ủy ban nhân dân ban hành Quyết định quy định trình tự, thủ tục hỗ trợ chi phí tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
[bookmark: dieu_1]Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quyết định này quy định trình tự, thủ tục hỗ trợ chi phí tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk theo quy định tại khoản 3 Điều 39 Nghị định số 121/2025/NĐ-CP ngày 11/6/2025 của Chính phủ.
[bookmark: dieu_2]Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định của pháp luật.
2. Sở Tư pháp, Sở Tài chính và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc hỗ trợ chi phí tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.
[bookmark: dieu_3]Điều 3. Trình tự, thủ tục đề nghị hỗ trợ chi phí tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
1. Sau khi hoàn thành thỏa thuận dịch vụ tư vấn pháp luật với tư vấn viên pháp luật phù hợp thuộc mạng lưới tư vấn viên pháp luật của tỉnh được phê duyệt, công bố, đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp, doanh nghiệp nhỏ và vừa gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị hỗ trợ chi phí tư vấn pháp luật đến Sở Tư pháp. 
2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Đắk Lắk hoặc trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.
3. Hồ sơ đề nghị:
a) Văn bản đề nghị hỗ trợ chi phí tư vấn pháp luật (Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 55/2019/NĐ-CP của Chính phủ, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 18/2026/NĐ-CP của Chính phủ);
b) Văn bản tư vấn pháp luật, bao gồm 01 bản đầy đủ và 01 bản đã loại bỏ các thông tin về bí mật kinh doanh của doanh nghiệp.
Điều 4. Trình tự, thủ tục giải quyết hồ sơ hỗ trợ chi phí tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
1. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đề nghị hỗ trợ chi phí tư vấn pháp luật theo quy định, Sở Tư pháp có trách nhiệm xem xét, thẩm định hồ sơ và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định. 
2. Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ của Sở Tư pháp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, ban hành quyết định hỗ trợ hoặc thông báo từ chối hỗ trợ chi phí tư vấn pháp luật (trong trường hợp xét thấy doanh nghiệp không thuộc đối tượng hỗ trợ hoặc qua kiểm tra, xác minh nội dung đề nghị hỗ trợ của doanh nghiệp không phải là vụ việc hoặc vướng mắc pháp lý thực tế hoặc nội dung văn bản tư vấn pháp luật không phù hợp với chủ trương, chính sách của Đảng, trái quy định của pháp luật hoặc không thuộc phạm vi tư vấn theo văn bản thỏa thuận cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật giữa tư vấn viên pháp luật và doanh nghiệp).
3. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Quyết định hỗ trợ chi phí tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tư pháp thực hiện thanh toán chi phí hỗ trợ cho doanh nghiệp bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật. 
4. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày thanh toán chi phí hỗ trợ tư vấn, Sở Tư pháp gửi văn bản tư vấn pháp luật đã loại bỏ các thông tin về bí mật kinh doanh của doanh nghiệp theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 3 Quyết định này cho Bộ Tư pháp và Bộ Tài chính để đăng tải lên Trang thông tin điện tử hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và Cổng thông tin quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.
[bookmark: dieu_5]Điều 5. Tổ chức thực hiện
1. Trách nhiệm của Sở Tư pháp
Chủ trì hướng dẫn, tiếp nhận, thẩm định hồ sơ đề nghị hỗ trợ chi phí tư vấn pháp luật của doanh nghiệp nhỏ và vừa và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.
2. Trách nhiệm của Sở Tài chính
Trên cơ sở đề nghị của Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước. 
3. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các xã, phường
a) Cung cấp thông tin liên quan, phối hợp với Sở Tư pháp trong quá trình thẩm định, xác minh hồ sơ khi có yêu cầu.
b) Tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và tiếp cận hỗ trợ pháp lý thuộc phạm vi chức năng, địa bàn quản lý.
[bookmark: dieu_6]Điều 6. Hiệu lực thi hành
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày    tháng    năm 2026.
[bookmark: dieu_7]Điều 7. Trách nhiệm thi hành
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:
- Như Điều 7;
- Bộ Tư pháp: Cục KTVB&TCTHPL, Cục Pháp luật DS-KT;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh; 
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; 
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; 
[bookmark: _GoBack]- CT, các PCT UBND tỉnh; 
- Sở Tư pháp; 
- Báo và Phát thanh, Truyền hình Đắk Lắk;
- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh;
- Đoàn Luật sư tỉnh;
- Các P, TT: NC, ĐTKT, TH, CN&CTTĐT; 
- Lưu: VT.
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